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Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng tạo                 

năm học 2021 - 2022 Đề số 4 

Bản quyền thuộc về GiaiToan. 

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại. 

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề số 4 

Câu 1 (1 điểm): Số? 

 

Câu 2 (1 điểm):  

a) Viết các số 92, 16, 7, 5 theo thứ tự từ bé đến lớn. 

b) Viết các số 49, 1, 13, 37 theo thứ tự từ lớn đến bé. 

Câu 3 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:  

a) Biết hai số hạng lần lượt là 13 và 47. Vậy: 

+ Tổng hai số là 60. ☐ 

+ Tổng hai số là 50. ☐ 

b) Biết số bị trừ là 62 và số trừ là 38. Vậy: 

+ Hiệu hai số là 34. ☐ 

+ Hiệu hai số là 24. ☐ 

Câu 4 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

5 dm = … cm 80 cm = … dm 

2 dm = … cm 30 cm = … dm 
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Câu 5 (0,5 điểm): Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng? 

 

Câu 6 (2 điểm): Đặt tính rồi tính: 

45 + 29  71 – 36  48 + 8   22 – 5  

Câu 7 (1 điểm): Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ. 

 

Câu 8 (0,5 điểm): Vẽ thêm kim giờ và kim phút để đồng hồ chỉ 17 giờ. 

 

Câu 9 (2 điểm): Các em học sinh tóm tắt và giải bài toán dưới đây: 

Thùng thứ nhất đựng được 60 l nước, thùng thứ hai đựng ít hơn thùng thứ nhất 14 l 

nước. Hỏi thùng thứ hai đựng được bao nhiêu lít nước? 
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Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề số 4 

Câu 1: 

 

Câu 2:  

a) 5, 7, 16, 92 

b) 49, 37, 13, 1 

Câu 3:  

a) + Tổng hai số là 60. Đ 

+ Tổng hai số là 50. S 

b) + Hiệu hai số là 34. S 

+ Hiệu hai số là 24. Đ 

Câu 4: 

5 dm = 50 cm 80 cm = 8 dm 

2 dm = 20 cm 30 cm = 3 dm 

Câu 5: Hình vẽ có 7 đoạn thẳng. 

Câu 6: Các em học sinh tự đặt phép tính rồi tính. 

45 + 29 = 74 71 – 36 = 35 48 + 8 = 56 22 – 5 = 17 

Câu 7: 

Độ dài đường gấp khúc MNPQ là: 

5 + 8 + 3 = 16 (cm) 

Đáp số: 16 cm. 
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Câu 8: 

 

Câu 9: 

Tóm tắt 

Thùng thứ nhất: 60 l 

Thùng thứ hai ít hơn: 14 l 

Thùng thứ hai: … l? 

Bài giải 

Số lít nước thùng thứ hai chứa là: 

60 – 14 = 46 (l) 

Đáp số: 46 l nước. 
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